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Abstract: The Kri Phoọng language of Vietnam belongs to the Viet (Vietic) subgroup of the Mon-Khmer 

branch within the Austroasiatic language family. Its phonological template may be represented as C1vC2C3VC4+T. 

The tonal system of Kri Phoọng comprises five tones:in sonorant-final syllables: [44], [25ʔ], [52ʔ]; and in non-

sonorant-final syllables: [13], [35]. With respect to onset and rhyme structure, the language exhibits the following 

initial consonants: /p; t; ʈ; c; k; ʔ; pʰ; tʰ; kʰ; ɓ; ɗ; s; ʂ; h; v; z; ʑ; m; n; ɲ; ŋ; l; r/. Consonant clusters in the onset 

include a second element drawn from /l/, /w/, or /r/. In the main syllable,the nuclear vowel inventory comprises 

the monophthongs /i, iː; ɯ, ɯː; u, uː; e, eː; ɤ, ɤː; o, oː; ɛ, ɛː; a, aː; ɔ, ɔː/ and the three diphthongs /iɤ, ɯɤ, uɤ/.The 

coda inventory includes /p; t; c; k; m; n; ɲ; ŋ; w; l; j; h; r/, with a single complex coda /jh/ attested in the language. 

Within the broader typological evolution observed among Southeast Asian languages and the Vietic subgroup in 

particular, Kri Phoọng preserves a relatively archaic phonological profile, exhibiting characteristics intermediate 

between “old” and “middle” typological stages of isolating languages, the coexistence of sesquisyllabicity and 

tonal distinctions. The findings in this study are intended to contribute to the preservation of this language. 
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1. Mở đầu 

Theo cách phân loại cội nguồn phổ biến hiện nay, ngôn ngữ của dân tộc Chứt bao gồm tiếng 

Sách, Mày, Rục, Mã Liềng, A Rem và Kri Phọong đều thuộc nhóm Việt (Vietic), chi Môn - Khơ 

Me (Mon - Khmer) của ngữ hệ Nam Á (Austroasiatic). Các ngôn ngữ ở Việt Nam rất gần với các ngôn 

ngữ Chứt (cùng thuộc nhánh Việt, chi Môn - Khơ Me của ngữ hệ Nam Á) là: Việt, Mường, Nguồn, 

Thổ, Đan Lai, Cuối...[4] 

Ở Việt Nam, người Kri Phoọng tại bản Giàng có khoảng trên 50 người, chỉ có vài hộ. Khu vực 

cư trú hiện nay của họ nằm ở thung lũng Cờ-rờ thuộc vùng biên giới Việt Lào, tại bản Giàng và bản 

Giàng 2 xã Hương Xuân - Hà Tĩnh, cách đường biên giới chừng 8 km về phía đông. Ở Lào, họ có 

khoảng rên dưới 200 người. Tại tỉnh Khăm Muộn (Lào), người Kri Phoọng sống ở các bản Pư, bản 

Toong, bản Pụng và bản Thụng (xã Tơng, huyện Na Cai). Ngoài ra, còn có một số ít người Kri Phoọng 

sống xen kẽ với các tộc người Saek (ở bản Tơng), người Khạ Phôn Xúng (Kha Phonsoung) ở các bản 

Ma Ca 1, Ma Ca 2 và Ma Ca 3; với người Sộ ở bản Xợc (đều thuộc xã Tơng), bản Huồi Xài, Chạng 

Vạng (thuộc xã Tha Phe Bản), bản Na Mời, Na Mèo (thuộc xã Na Mèo, huyện Na Cai). 

Ngôn ngữ và các đặc điểm văn hoá truyền thống khác của người Kri Phoọng ở Việt Nam cho đến 

nay chưa được nghiên cứu kĩ. Điều này có thể là do đây là cộng đồng có số dân không lớn, dễ bị “hoà 

lẫn” vào các nhóm khác trong dân tộc Chứt. Cũng có thể là do các nhà khoa học chưa thấy được ý 

nghĩa của việc tìm hiểu tiếng mẹ đẻ của cộng đồng này về phương diện loại hình học và phân loại cội 

nguồn, cũng như về mặt thực tiễn. 

Bài viết được thực hiện với mục đích miêu tả hệ thống ngữ âm tiếng Kri Phoọng bản Giàng (trước 

 
1 Bài viết là sản phẩm của Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2025 “Ngữ âm tiếng Kri Phoọng ở bản 

Giàng, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh”, Viện Ngôn ngữ học là tổ chức chủ trì.  
2 Viện Ngôn ngữ học; Email: quangtung7391@gmail.com 
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đây thuộc xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, nay là xã Hương Xuân - Hà Tĩnh), ở Việt Nam. Bản 

Giàng thuộc vùng biên giới, cách biên giới Việt Lào chừng 8 km.  

Nội dung bài viết: 1) từ âm vị học, âm tiết và thanh điệu tiếng Kri Phoọng; 2) âm đầu và vần tiếng 

Kri Phoọng; 3) những ý kiến thảo luận.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Cho đến nay, chỉ có rất ít thông tin về tiếng Kri Phoọng ở Việt Nam. 

Tiếng Kri Phoọng tại Việt Nam chưa được nghiên cứu nhiều. Tuy nhiên, tiếng Kri Phoọng ở Lào 

đã bước đầu được nghiên cứu qua các bài viết Phonology and sketch grammar of Kri, a Vietic 

languages of Laos [6]; Introducing Kariì, a Vietic languages of Laos [5], cùng của hai tác giả N.J. 

Enfield và Gerard Diffloth.  

Tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu tiếng Kri Phoọng rất ít. Tháng 11/1978, tác giả Đoàn 

Văn Phúc thực hiện một khảo sát và hoàn thành một khoá luận tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học ở Khoa 

Ngữ Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội với tên là: “Bước đầu khảo sát tiếng Khạ Phoọng ở Tây nam 

Nghệ Tĩnh để góp phần soi sáng vấn đề lịch sử tiếng Việt” [3]. Từ đây, một số ít nhà ngôn ngữ học ở 

Việt Nam mới biết tới nhóm người Kri Phoọng (Khạ Phoọng) ở Việt Nam dưới những tên gọi khác 

nhau vào thời điểm đó: Kri Phoóng, Cọi, Khạ Phoọng, Khạ Phọng, Cọi Giàng, Mã Liềng,... 

Năm 2022, trong chuyên khảo Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Một số vấn đề về xác 

định thành phần, tên gọi và cách viết tên ngôn ngữ trong mối quan hệ với dân tộc, nhóm tác giả Nguyễn 

Hữu Hoành, Phan Lương Hùng, Bùi Thị Ngọc Anh đã chỉ ra những tương đồng từ vựng và những cách 

tân ngữ âm, tìm hiểu ý thức tự giác dân tộc và tự giác ngôn ngữ, đã đi đến nhận định: “trong các cư 

dân thuộc dân tộc Chứt, tiếng nói của nhóm Mã Liềng, nhóm Kri Phoóng cần được xem là những ngôn 

ngữ riêng” [1].  

Gần đây nhất, năm 2024, các tác giả Nguyễn Hữu Hoành, Vũ Thị Hải Hà công bố bài viết Hệ 

thống thanh điệu tiếng Kri Phoọng ở Việt Nam (Kri Phoọng tonal system in Vietnam) [1]. Bài viết này 

đã mô tả hệ thống thanh điệu của Kri Phoọng ở xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh [7]. 

Một số tài liệu khác nhưng có nghiên cứu các ngôn ngữ khác gần với Kri Phoọng, cùng thuộc nhánh 

Việt (Vietic), có thể được sử dụng để tham khảo: A Grammar of May: An Austroasiatic Language of 

Vietnam của Babaev Kirill và Samarina Irina năm 2021 [8]; Tiếng Rục của Nguyễn Văn Lợi năm 1983 

[2]; Le maleng brô et le vietnamien của Michel Ferlus năm 1997 [12]; các bài viết: The role of pitch in 

registrogenesis and tonogenesis of Vietic languages: new evidence from Rục and Arem xuất bản năm 

2021 [9]; Perception of tone and register in Rục language xuất bản năm 2022 [10], luận án Register and 

tone developments in Vietic languages bảo vệ năm 2023 [11] cùng của tác giả Tạ Thành Tấn.  
3. Tư liệu và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Tư liệu nghiên cứu 

Bảng 4.000 từ ngữ tiếng Kri Phoọng đã được thu thập tại bản Giàng (xã Hương Xuân - Hà Tĩnh). 

Các cộng tác viên: 

1) Hồ Thị Mai, sinh năm 1977, nơi sinh: xã Hương Xuân - Hà Tĩnh  

2) Hồ Xuân Nam, sinh năm 1976, nơi sinh: xã Hương Xuân - Hà Tĩnh. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp thực nghiệm khí cụ (experimental - instrumental): ghi nhận và phân tích các 

thông số âm học của âm đầu, vần và thanh điệu Kri Phoọng bằng các chương trình phân tích tiếng nói 

chuyên biệt Praat, Speech Analyser. 

b. Phương pháp miêu tả: trình bày những đặc tính của các đặc điểm ngữ âm - âm vị học (với 
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những minh chứng và lập luận) Kri Phoọng về mặt đồng đại, trên cơ sở cảm nhận thính giác kết hợp 

với thực nghiệm khí cụ.  
4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Hệ thống ngữ âm 

4.1.1. Từ âm vị học, âm tiết 

Từ âm vị học (phonological word) của tiếng Kri Phoọng có hai dạng: đơn tiết và đa tiết. 

Từ đơn tiết chỉ gồm một âm tiết một “tiếng”. Ví dụ:  

/ŋaːj⁴⁴/(người); /muh²⁵ˀ/(mũi); /kaːŋ²⁵ˀ/(miệng); /ʔɔːŋ²⁵ˀ/(óc); /lɔm⁵²ˀ/(gan); /puŋ⁵²ˀ/(thai),… 

Từ đa tiết gồm một âm tiết đứng trước, gọi là “tiền âm tiết” hoặc còn được gọi là “âm tiết phụ” 

và một âm tiết đứng sau, gọi là “âm tiết chính” hoặc “âm tiết mạnh”. Ví dụː 

 /kacet³⁵ samut³⁵/(chết hụt); /kaluŋ²⁵ˀ/(béo); /sakɛh⁴⁴/(mệt mỏi); /talɔ⁴⁴/(chột); /taɓɤ²⁵ˀ/(cảm lạnh); 

/ʔulaːk¹³/(hắc lào); /loː⁴⁴ maɗuː²⁵ˀ/(dị ứng); /samut³⁵/(ngất); /ʔusuk³⁵/(lông); /karɔŋ²⁵ˀ/(thực quản); 

/kaɲil⁴⁴/(gân); /kʰaɲɯh⁴⁴/(đờm); /pale²⁵ˀ kahɛk³⁵/(bắp thịt); /kataːl⁴⁴/(dái, tinh hoàn); /kara²⁵ˀ/(già),... 

Xét về mặt cấu tạo, âm tiết chính và âm tiết phụ trong từ đa tiết cũng có một số điểm khác biệt. 

Âm tiết chính có cấu trúc phức tạp hơn tiền âm tiết, đồng thời các loại âm (nguyên âm và phụ âm) tham 

gia cấu tạo nên âm tiết chính cũng đa dạng hơn (là tất cả các âm có trong hệ thống).  

Âm tiết phụ chỉ có dạng gồm một phụ âm + một nguyên âm (không có phụ âm cuối), được phát 

âm lướt qua, phát âm yếu, không được nhấn mạnh. Trong âm tiết phụ, không có thanh điệu; chỉ có một 

loại âm tiết (mở); nguyên âm không có đối lập về trường độ.  

Âm tiết chính là âm tiết mang trọng âm, có cấu trúc phức tạp, đồng thời các loại âm (nguyên âm 

và phụ âm) tham gia cấu tạo nên âm tiết chính cũng đa dạng hơn (là tất cả các âm có trong hệ thống).  

 Mô hình từ đa tiết:  ÂTP + ÂTC 

Trong đó: ÂTP: âm tiết phụ (tiền âm tiết); ÂTC: âm tiết chính 

Dưới đây là dạng sóng âm, cường độ, phổ đồ của từ [kaɗɔt¹³] (gáy) 

  
Hình 1. Dạng sóng âm, cường độ, phổ đồ của từ [kaɗɔt¹³] (gáy) 

Về phương diện ngữ âm học âm học, tính chất lướt của âm tiết phụ là một đặc trưng đáng lưu ý. 

Trong từ [kaɗɔt¹³] (gáy), âm tiết phụ [ka] có trường độ 112 ms, âm tiết chính [ɗɔt] trường độ 349 ms. 

Âm tiết phụ tiếng Kri Phoọng có cấu trúc C1v, trong đó C1
 là các phụ âm /pʰ, kʰ, p, t, c, k, ʔ, m, h, 

ŋ/; v là các nguyên âm /u, a, ɤ, ɔ, ɯ/. Trong nhiều trường hợp, âm tiết phụ có hai biến thể: một biến thể 

giữ nguyên, một biến thể trong đó âm tiết phụ bị phát âm lướt đi, hoặc nguyên âm trong tiền âm tiết 
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chuyển biến thành một âm duy nhất là /ɤ/. Thậm chí, trong cách phát âm cá nhân cả âm tiết phụ bị phát 

âm lướt đi, chỉ còn lại âm tiết chính. Khi đó, từ đa tiết được hoá thành đơn tiết.  

Âm tiết chính tiếng Kri Phoọng được cấu tạo với các thành phần chínhː âm đầu (ÂĐ) + vần + 

thanh điệu (T). Âm đầu có hai dạng: là một phụ âm (C2), hoặc tổ hợp phụ âm (C2 + C3)ː 

Dạng 1ː ÂĐ = C2, đây là dạng âm đầu đơn - một phụ âm. 

Dạng 2ː ÂĐ = C2 + C3, đây là dạng âm đầu phức - tổ hợp phụ âm.  

Vần cũng có hai dạng: là một nguyên âm (nguyên âm đơn, nguyên âm đôi), hoặc kết hợp nguyên 

âm và âm cuối: 

Dạng 1 (dạng vần đơn)ː vần = V. 

Dạng 2 (dạng vần phức)ː vần = V + C4. 

Tổng hợp lại, mô hình từ âm vị học lí tưởng tiếng Kri Phoọng như sau: C1vC2C3VC4 + T 

Ví dụː  /kacet³⁵ samut³⁵/(chết hụt); /kaluŋ²⁵ˀ/(béo); /sakɛh⁴⁴/(mệt mỏi); /talɔ⁴⁴/(chột); /taɓɤ²⁵ˀ/(cảm 

lạnh); /ʔulaːk¹³/(hắc lào); /loː⁴⁴ maɗuː²⁵ˀ/(dị ứng); /samut³⁵/(ngất); /ʔusuk³⁵/(lông); /karɔŋ²⁵ˀ/(thực 

quản); /kaɲil⁴⁴/(gân); /kʰaɲɯh⁴⁴/(đờm); /pale²⁵ˀ kahɛk³⁵/(bắp thịt); /kataːl⁴⁴/(dái, tinh hoàn); 

/kara²⁵ˀ/(già),... 

4.1.2. Thanh điệu  

Đường nét: 

Theo phân tích bằng phần mềm Praat, trong các âm tiết kết thúc vang, ghi nhận được 3 thanh: 

 
Hình 1. Hệ thanh điệu tiếng Kri Phoọng trong âm tiết kết thúc vang 

Thanh 1, ngang - cao: biên độ dao động trong khoảng từ 170,97 Hz đến 197,10 Hz. Xuất phát ở 

bậc 3 - bậc trung bình, đường nét diễn tiến tương đối ốn định và kết thúc ở mức 194,45 Hz. Tổng thể 

đường nét diễn tiến trong khoảng 3 và 4 trong đó khoảng 4 là chủ đạo. Kí hiệu (căn cứ vào điểm kết 

thúc của đường nét): [44]. Ví dụ: 

 /klɔːŋ⁴⁴/(trong); /ŋaːj⁴⁴/(người); /kɤsaːŋ⁴⁴/(răng); /tukul⁴⁴/(đầu gối); /kɯsaːm⁴⁴/(móng),… 

Thanh 2, lên - cao: biên độ dao động trong khoảng từ 154.75 Hz đến 226,23 Hz. Xuất phát ở bậc 

2 - hơi thấp, đường nét đi lên và dừng lại ở mức 5 - mức cao nhất: 214,56 Hz. Ở cuối chu trình phát 

âm, có hiện tượng tắc thanh môn. Kí hiệu: [25ʔ]. Ví dụ:  

/kil²⁵ˀ/(lưng); /kɤj²⁵ˀ/(tóc); /swa:j²⁵ˀ/(khoáy); /ʔɔːŋ²⁵ˀ/(óc); /plɔːŋ²⁵ˀ/(xương ống),… 

Thanh 3, xuống - thấp: biên độ dao động trong khoảng từ 152.12 Hz đến 229,69 Hz. Xuất phát 

ở bậc 5 - bậc cao nhất, đường nét đi xuống và dừng lại ở mức 2, mức hơi thấpː 152,12 Hz. Ở cuối chu 

trình phát âm, có hiện tượng có hiện tượng tắc thanh môn. Kí hiệu: [52ʔ]. Ví dụː 

129,96

149,91

169,85

189,80

209,74

229,69

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04

Thanh 1 Thanh 2 Thanh 3
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/pʰon⁵²ˀ/(cao); /ɓaw⁵²ˀ/(mạnh, khoẻ); /ciɤ⁵²ˀ/(mang tai); /rɛ:⁵²ˀ/(vết cắt, vết rạch),… 

Theo phân tích bằng phần mềm Praat, trong các âm tiết kết thúc không vang (bằng phụ âm tắc, 

vô thanh: /p, t, c, k/), ghi nhận được 2 thanh: 

Thanh 1, lên - thấp: biên độ dao 

động trong khoảng từ 129,96 Hz đến 

176,08 Hz. Xuất phát ở bậc 1 - bậc thấp, 

đường nét diễn tiến đi lên tương đối ốn 

định và dừng lại kết thúc ở mức 175,15 

Hz, bậc 3. Kí hiệu: [13]. Ví dụ: /puc¹³/ 

(bệnh tả, dịch tả); /mut¹³/(dị ứng); /ka⁴⁴ 

het¹³/(thế giới); /pɛt¹³/(thổi lửa),… 

Thanh 2, lên - cao: biên độ dao 

động trong khoảng từ 161,58 Hz đến 

210,74 Hz. Xuất phát ở bậc 3 - bậc trung 

bình, đường nét diễn tiến đi lên đến mức 

5. Kí hiệu: [35]. Trường độ của thanh 2 

rất ngắn, chỉ 0,013 s. Ví dụ: /tak³⁵ ɗa:k³⁵/ 

(đun nước); /tu⁵²ˀ luk³⁵/ (mây); /ku⁵²ˀ 

ɲɛk³⁵/ (chuột cống),… 

 
Hình 2. Hệ thanh điệu tiếng Kri Phoọng trong âm tiết 

kết thúc không vang 

Một số đối lập âm vị học:  

/ɗa:k³⁵/(nước) >< /ɗa:k¹³/(nhọc); /ŋaːj⁴⁴/(người) >< /ŋaːj²⁵ˀ/(thè lưỡi) >< /ŋaːj⁵²ˀ/(thò ra),… 

Thanh điệu Kri Phoọng qua các tiêu chí khu biệt: 

Đường nét: có thể phân biệt thành hai nhóm: nhóm thuộc đường nét “đi ngang” và nhóm thuộc 

đường nét “không đi ngang” (“đi xuống” hoặc “đi lên”). “Đi ngang”: gặp ở thanh [44]; “Không đi 

ngang” gặp ở thanh các thanh còn lại. 

Âm vựcː có thể phân biệt thành hai nhóm: nhóm thuộc âm vực “cao” và nhóm thuộc âm vực 

“thấp”. “Cao”: gặp ở các thanh: [44], [25ʔ] và [35]; “Thấp”: gặp ở thanh các thanh: [52ʔ] và [13]. 

Chất giọng: gồm chất giọng “thường” và chất giọng “tắc thanh môn”. 

Chất giọng “thường”: dây thanh dao động điều hoà theo chu kì. Nhìn trên sóng âm, cường độ và 

sự biến đổi chất âm, F0 và phổ âm, diễn tiến lên đến đỉnh và đi xuống đều đặn; gặp ở thanh [44], [13], [35]. 

Chất giọng “tắc thanh môn”: là kết quả của hiện tượng hai dây thanh khép lại, dây thanh đột ngột 

dừng dao động, tạo nên hiện tượng nghẹn (tắc) luồng hơi; gặp ở thanh [25ʔ], [52ʔ]. 

Như vậy, hệ thống thanh điệu Kri Phoọng được xác định qua các tiêu chí đường nét, âm vực và 

chất giọng. Sau đây là bảng kê các thanh điệu Kri Phoọng: có 5 đơn vị (xét về mặt ngữ âm học): 
Bảng 1. Hệ thống thanh điệu Kri Phoọng 

 Các tiêu chí 

 

Bối cảnh ngữ âm 

Đường nét Âm vực Chất giọng 

“Đi 

ngang” 

“Không đi ngang” Cao Thấp “Thường” “Tắc thanh 

môn” Lên xuống 

Trong âm 

tiết kết thúc 

vang 

Thanh 1[44] +   +  +  

Thanh 2 [25ʔ]  +  +   + 

Thanh 3[52ʔ]   +  +  + 

Trong âm 

tiết kết thúc 

không vang 

Thanh 1[13]  +   + +  

Thanh 2[35]  +  +  +  

129,96

149,91

169,85

189,80

209,74

229,69

0 0,01 0,02 0,03 0,04

Thanh 1 Thanh 2
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4.2. Âm đầu và vần  

4.2.1. Âm đầu  

Trong tiếng Kri Phoọng có sự phân biệt giữa phụ âm đầu đơn và tổ hợp phụ âm. Các phụ âm 

đơn được phân biệt theo những tiêu chí: vị trí cấu âm và phương thức cấu âm. 

Sau đây là các phụ âm đầu đơn: 

/p/. Ví dụ: /kapa:ŋ⁴⁴ si⁴⁴/(bàn tay); /tapel⁴⁴/(đùi); /puj²⁵ˀ/(thân thể); /pa:t³⁵/(sốt),… 

/pʰ/. Ví dụ: /pʰuŋ⁴⁴/(dạ dày); /pʰuɤk³⁵ ɗɛt³⁵/(rôm); /pʰon⁴⁴/(đồi); /ɗak¹³ pʰul²⁵ˀ/(nước phun),… 

/t/. Ví dụ: /tɔŋ²⁵ˀ/(tim); /kata:l⁴⁴/(dái, tinh hoàn),… 

/tʰ/. Ví dụ: /pasit¹³ tʰien²⁵ˀ/(tắt đèn); /saja:l²⁵ˀ tʰuŋ⁴⁴ tʰɤn²⁵ˀ/(rắn cạp nong); /katʰɔ²⁵ˀ/(gùi),… 

/ʈ/. Ví dụ: /tu²⁵ˀ ʈuŋ⁴⁴ tɔ²⁵ˀ/(tò vò); /ʈa:p¹³ patɔ²⁵ˀ/(sáp),… 

/c/. Ví dụ: /ciŋ⁴⁴/(chân); /kacɤ⁴⁴/(ngực),… 

/k/. Ví dụ: /ka:ŋ²⁵ˀ/(hàm); /kil⁴⁴/(eo); /kik³⁵/(phân); /sakɛ²⁵ˀ/(nhọc),… 

/kʰ/. Ví dụ: /ʔusuk³⁵ kʰiw⁴⁴/(lông mày); /kʰɯj²⁵ˀ/(thường xuyên); /kʰɛ⁵²ˀ/(cá sấu); /kʰa:m²⁵ˀ/(cây me),… 

/ʔ/. Ví dụ: /ʔusuk³⁵/(lông); /ʔɔŋ⁴⁴/(óc); /ʔaɲu²⁵ˀ malɛŋ²⁵ˀ/(đời người),… 

/ɓ/. Ví dụ: /taɓɔ⁴⁴/(thóp); /taɓɤ²⁵ˀ/(cảm lạnh); /ɓa⁴⁴/(mửa, nôn); /ɓuɲ²⁵ˀ/(tro),… 

/ɗ/. Ví dụː /kaɗɔt¹³/(gáy); /kaɗɯk¹³/(vòm miệng); /kaɗɔj²⁵ˀ ciŋ⁴⁴/(ngón chân); /ɗak³⁵ muj⁴⁴/(nước mũi),… 

/m/. Ví dụː /muj⁴⁴/(mũi); /mɛŋ²⁵ˀ/(miệng); /tamuɲ²⁵ˀ tɯk³⁵/(râu); /mam²⁵ˀ/(lá lách),… 

/n/. Ví dụː /panu²⁵ˀ/(vú); /num²⁵ˀ/(trẻ); /nɤm²⁵ˀ/(ốm); /kɔ²⁵ˀ kanɔ²⁵ˀ/(ở nhà),… 

/ɲ/. Ví dụː /kaɲil⁴⁴/(gân); /kʰaɲɯh⁴⁴/(đờm); /kaɲaw²⁵ˀ/(nhăn); /ʔaɲɯk³⁵/(nhức). 

/ŋ/. Ví dụː /ʔaŋa²⁵ˀ/(ngứa); /sila²⁵ˀ ŋuɤn²⁵ˀ/(lá ngón); /maŋɔŋ²⁵ˀ/(sương giọt),… 

/s/. Ví dụː /sa:j²⁵ˀ/(tai); /si⁴⁴/(tay); /pasuɲ²⁵ˀ/(rốn); /ʔusuk³⁵/(lông); /soh⁴⁴/(phổi),… 

/ʂ/. Ví dụː /tuc⁴⁴ ʂɤ⁴⁴/(đốt rẫy); /ʂɯ²⁵ˀ/(trước); /ʂɤt¹³/(loài, loại); /ʂɔ⁴⁴/(sủa),… 

/h/. Ví dụː /kahɔŋ²⁵ˀ muj⁴⁴/(sống mũi); /ku:⁴⁴ ha:ŋ²⁵ˀ/(bẹn); /ɗa:k³⁵ pɤhu²⁵ˀ/(mồ hôi),… 

/v/. Ví dụː /kavɤk³⁵/(khoeo chân); /sava:k³⁵/(nách); /savil²⁵ˀ/(khoáy); /sava⁵²ˀ savaːŋ⁴⁴/(sáng sủa),… 

/z/. Ví dụː /ka:ŋ²⁵ˀ zɔn²⁵ˀ/(cằm); /tul⁴⁴ zun²⁵ˀ/(trên cao); /zup¹³ manɛ:²⁵ˀ/(con ngươi),… 

/ʑ/. Ví dụː /ʑɔŋ⁵²ˀ/(ruộng); /ʑu²⁵ˀ kʰɤk¹³/(hiểu),… 

/l/. Ví dụː /malɛŋ²⁵ˀ/(người); /kalɤk¹³/(trán); /la:j⁴⁴/(lưỡi); /liɲ²⁵ˀ/(lợi),… 

/r/. Ví dụː /rɔc⁴⁴/(bụng); /karot⁴⁴/(da); /carɤɲ²⁵ˀ/(sườn),… 

Sau đây là bảng kê các phụ âm đầu đơn Kri Phoọng: có 23 đơn vị. 

Bảng 2. Hệ thống phụ âm đầu đơn Kri Phoọng 

Vị trí cấu âm 

Phương thức cấu âm 

Môi Đầu 

lưỡi 

Cong 

lưỡi 

Mặt lưỡi Mặt 

lưỡi sau 

Thanh hầu 

 

 

Ồn 

 

 

Tắc 

 

Vô thanh 

Không bật hơi p t ʈ c k ʔ 

Bật hơi pʰ tʰ   kʰ  

 Hữu thanh  ɓ ɗ     

 

Xát 

Vô thanh  s ʂ   h 

Hữu thanh v z  ʑ   

 

Vang 

Mũi m n  ɲ ŋ  

Bên  l     

Rung  r     
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Một số đối lập âm vị học được tìm thấy:  

/p/>< /t/: /puj²⁵ˀ/(thân thể) >< /tuj²⁵ˀ/(mập); /pɔ²⁵ˀ/(bò) >< /tɔ²⁵ˀ/(nối) 

/t/>< /ʈ/: /taŋ²⁵ˀ/(khác) >< /ʈaŋ²⁵ˀ/(sàng) 

/p/>< /c/: /pɔ²⁵ˀ/(bò) >< /cɔ²⁵ˀ/(xâu kim) 

/c/>< /k/: /cɔŋ²⁵ˀ/(thuổng to) >< /kɔŋ²⁵ˀ/(mong) 

/p/>< /ʔ/: /puj²⁵ˀ/(thân thể) >< /ʔuj²⁵ˀ/(chăn) 

/p/>< /pʰ/: /pɛ⁴⁴/(bẻ) >< /pʰɛ⁴⁴/(khăn) 

/t/>< /tʰ/: /katɔ⁴⁴/(nở (gà)) >< /katʰɔ⁴⁴/(cái gùi) 

/k/>< /kʰ/: /kɔ²⁵ˀ/(xây dựng) >< /kʰɔ²⁵ˀ/(xin); /kɔŋ⁵²ˀ/(chiêng) >< /kʰɔŋ⁴⁴/(cốc đầu) 

/p/>< /ɓ/: /pat³⁵/(sốt) >< /ɓat³⁵/(vết thương); /puŋ²⁵ˀ/(củ) >< /ɓuŋ²⁵ˀ/(trũng) 

/t/>< /ɗ/: /tɯk³⁵/(dưới) >< /ɗɯk³⁵/(khuya); /to²⁵ˀ/(bàn) >< /ɗo²⁵ˀ/(sào) 

/t/>< /s/: /tu⁴⁴/(súc vật) >< /su⁴⁴/(tổ, ổ) 

/s/>< /ʂ/: /su⁴⁴/(tổ, ổ) >< /ʂu⁴⁴/(nhộng) 

/s/>< /h/: /sɔŋ²⁵ˀ/(chiếu sáng) >< /hɔŋ²⁵ˀ/(dòng suối) 

/v/>< /z/: /savil²⁵ˀ/(khoáy) >< /sazil²⁵ˀ/(con ốc) 

/s/>< /ʑ/: /sɔŋ²⁵ˀ/(chiếu sáng) >< /ʐɔŋ⁵²ˀ/(ruộng) 

/m/>< /n/: /mi⁴⁴/(sắn) >< /ni²⁵ˀ/(đây) 

/ɲ/>< /ŋ/: /ɲɔŋ²⁵ˀ/(chuối) >< /ŋɔŋ²⁵ˀ/(nói lắp) 

/r/>< /l/: /karɔŋ²⁵ˀ/(thực quản) >< /kalɔŋ²⁵ˀ/(rét); /kara²⁵ˀ/(già) >< /kala²⁵ˀ/(tre),… 

Tổ hợp phụ âm: gồm một yếu tố tắc hoặc xát kết hợp với yếu tố vang /l, r, w/.  

Có khoảng trên 10 đơn vị: /pl, tl, kl, ɓr, pr, ml, pʰl, kr, kʰl, pʰr, kw, tw, ŋw,…/. Ví dụː 

 /klɔk¹³ nɛm²⁵ˀ/(cạp váy); /kwa:ɲ⁴⁴/(vượn); /kwa:t¹³ samun²⁵ˀ/(phủi bụi); /swa:c²⁵ˀ ɗa:k¹³/ (tát 

nước); /swɤ²⁵ˀ/ (tin); /hwa:j²⁵ˀ/ (tàn (hoa)); /plik¹³ pʰoŋ²⁵ˀ/ (ớt bột), /ɓru²⁵ˀ kanɔn⁴⁴/ (rừng non)… 

Một số đối lập:  

/ɓr/>< /ɓ/: /ɓru²⁵ˀ kanɔn⁴⁴/ (rừng non) >< /ɓu²⁵ˀ/ (chui) 

/kw/>< /k/: /kwa:ŋ²⁵ˀ/ (rộng) >< /ka:ŋ²⁵ˀ/ (hàm)  

/hw/>< /h/: /hwa:j²⁵ˀ/ (tàn (hoa)) >< /ha:j²⁵ˀ/ (hạt lúa) 

/pl/>< /p/: /plik¹³ pʰoŋ²⁵ˀ/ (ớt bột) >< /pik¹³/ (đón, bắt),… 

4.2.2. Vần  

4.2.2.1. Âm chính 

Trong tiếng Kri Phoọng có 21 nguyên âm giữ chức năng âm chính, trong đó có 18 nguyên âm 

đơn và 3 nguyên âm đôi. 

Các nguyên âm đơn được phân biệt theo những tiêu chí: 

 Cách nhích lưỡi về phía trước hay phía sau trong khoang miệng: Theo tiêu chí này, các nguyên 

âm đơn được phân biệt thành 3 loạt: loạt “trước”, “giữa” và loạt “sau”. 

 Độ mở của miệng (hay độ nâng của lưỡi): Theo tiêu chí này, các nguyên âm được phân biệt 

thành 3 mức độ: hẹp, trung bình và rộng. 
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Trong tiếng Kri Phoọng có sự đối lập về trường độ của nguyên âm (Ghi chú: Để thể hiện tiêu chí 

này, xin dùng dấu “ː” kí hiệu biểu thị nguyên âm có trường độ dài, không có dấu là nguyên âm trường 

độ ngắn). 

Sau đây là các nguyên âm đơn: 

/i/. Ví dụː /liɲ²⁵ˀ/ (lợi); /si:⁴⁴/ (tay); /ciŋ⁴⁴/ (chân),… 

/e/. Ví dụː /tapel⁴⁴/ (đùi); /ɗak³⁵ te:²⁵ˀ/ (nước tiểu); /kacet³⁵/ (chết),… 

/ɛ/. Ví dụː /mɛŋ²⁵ˀ/ (miệng); /kucɛ:²⁵ˀ/ (âm hộ); /sakɛh⁴⁴/ (mệt mỏi),… 

/ɯ/. Ví dụː /kadɯk¹³/ (vòm miệng); /kʰaɲɯh⁴⁴/ (đờm); /ʔaɲɯk³⁵/ (nhức),… 

/ɤ/. Ví dụː /kalɤk¹³/ (trán); /kacɤ:⁴⁴/ (ngực); /kɤj²⁵ˀ/ (tóc),… 

/a/. Ví dụː /ka:ŋ²⁵ˀ/ (hàm); /sa:j²⁵ˀ/ (tai); /la:j⁴⁴/ (lưỡi); /sava:k³⁵/ (nách),… 

/u/. Ví dụː /muj⁴⁴/ (mũi); /panu²⁵ˀ/ (thân thể); /pasuɲ²⁵ˀ/ (rốn),… 

/o/. Ví dụː /pop³⁵/ (má); /karɔŋ⁴⁴ soh⁴⁴/ (cổ họng),… 

/ɔ/. Ví dụː /tabɔ:⁴⁴/ (thóp); /katɔŋ²⁵ˀ/ (cổ); /katɔŋ²⁵ˀ ciŋ⁴⁴/ (cổ chân),… 

Tất cả các nguyên âm đơn trong tiếng Kri Phoọng (ở âm tiết chính) đều tham gia vào đối lập theo 

trường độ: ngắn và dài. Một số đối lập âm vị học: 

taliŋ²⁵ˀ (nuốt) >< tali:ŋ²⁵ˀ (hang) >< taleŋ²⁵ˀ (con gián) >< tale:ŋ²⁵ˀ (rít răng) >< talɛŋ²⁵ˀ (đuốc) >< 

talɛ:ŋ²⁵ˀ (đút thức ăn) >< talɯŋ²⁵ˀ (hố đất) >< talɯːŋ²⁵ˀ (gỉ) >< talɤŋ²⁵ˀ (lòi ruột) >< talɤːŋ²⁵ˀ (phấn khởi) 

>< talaŋ²⁵ˀ (nhấc) >< talaːŋ²⁵ˀ (nói mê) >< taluŋ²⁵ˀ (quả) >< taluːŋ²⁵ˀ (nũng nịu) >< taloŋ²⁵ˀ (quang đãng) 

>< taloːŋ²⁵ˀ (ráy tai) >< talɔŋ²⁵ˀ (bắt lửa) >< talɔːŋ²⁵ˀ (ngắt),... 

Sau đây là bảng kê các nguyên âm đơn Kri Phoọng: có 18 đơn vị. 

Bảng 2. Hệ thống nguyên âm đơn Kri Phoọng 

Hàng 

Độ mở 

Trước Giữa Sau 

Hẹp i/i: ɯ/ɯ: u/u: 

Trung bình e/eː ɤ/ɤː o/oː 

Rộng ɛ/ɛː a/aː ɔ/ɔː 

Các nguyên âm đôi: có 3 đơn vị. Trong tiếng Kri Phoọng, sự chuyển dịch có xu hướng đi về 

phía yếu tố trung tính (dòng giữa, độ mở trung bình), là /ɤ/: /iɤ; ɯɤ; uɤ/. Ví dụː /viɤŋ²⁵ˀ/ (bụi); /piɤn²⁵ˀ/ 

(thay); /ɲɯɤŋ⁴⁴/ (sơn dương); /ɗɯɤ:²⁵ˀ/ (sung); /kʰuɤŋ²⁵ˀ/ (ném đi),… 

Một số đối lập âm vị học: 

/ʔɯɤk³⁵/ (mặn) >< /ʔɯk³⁵/ (báo) 

/ʔuɤk³⁵/ (chảy) >< /ʔuk³⁵/ (dệt vải) 

/pɯɤk³⁵/ (ghen lồng lộn) >< /pɯk³⁵/ (nồi) 

4.2.2.2. Âm cuối 

Đảm nhận chức năng âm cuối (trong phần vần) của âm tiết chính là các phụ âm cuối đơn và phụ 

âm cuối kép. Ví dụː 

/p/ː /pop³⁵/ (má); /kɯp³⁵ muj⁴⁴/ (lỗ mũi); /kɯp³⁵/ (lỗ),… 

/t/ː /kaɗɔt¹³/ (gáy); /karot³⁵/ (da); /pasit³⁵/ (trung tiện),… 

/c/ː /rɔc³⁵/ (bụng); /ʔɤc³⁵ te²⁵ˀ/ (đi đái); /loc³⁵/ (dương vật),… 
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/k/ː /palɔk¹³/ (tóc bạc); /kaɗɯk¹³/ (vòm miệng); /kavɤk³⁵/ (khoeo chân),… 

/m/ː /lɔm⁴⁴/ (gan); /mam²⁵ˀ/ (lá lách); /num²⁵ˀ/ (trẻ),… 

/n/ː /kalon²⁵ˀ/ (đít); /kɛ⁴⁴ kanɔn²⁵ˀ/ (đẻ non); /kara²⁵ˀ hen⁴⁴/ (già yếu),… 

/ɲ/ː /pasuɲ²⁵ˀ/ (rốn); /carɤɲ²⁵ˀ/ (sườn); /kapɤɲ²⁵ˀ/ (mê sảng),… 

/ŋ/ː /kaluŋ²⁵ˀ/ (béo); /tuŋ²⁵ˀ/ (điếc); /palɯŋ⁴⁴/ (mủ); /kutɛŋ²⁵ˀ/ (nhọt),… 

/w/ː /ki⁵²ˀ saw⁴⁴/ (lớn lên); /kaɲaw²⁵ˀ/ (nhăn) … 

/l/ː /tapel⁴⁴/ (đùi); /kil⁴⁴/ (eo); /savil²⁵ˀ/ (khoáy),… 

/j/ː /muj⁴⁴/ (mũi); /puj²⁵ˀ/ (thân thể),… 

/h/ː /soh⁴⁴/ (phổi); /sakɛh⁴⁴/ (mệt mỏi); /nɤj⁴⁴ pacɛh⁴⁴/ (vết nẻ),… 

/r/ː /jor⁵²ˀ/ (lùn); /kur⁴⁴ kaw²⁵ˀ/ (lợn đực),… 

Sau đây là bảng kê các âm cuối đơn tiếng Kri Phoọng: có 13 đơn vị. 

Bảng 3. Hệ thống âm cuối đơn tiếng Kri Phoọng 

Vị trí cấu âm 

Phương thức cấu âm 

Môi Lợi Ngạc Mạc Họng 

Tắc Vô thanh p t c k  

Hữu thanh m n ɲ ŋ  

Xát w l J  h 

Rung  r    

Tổ hợp phụ âm cuối trong tiếng Kri Phoọngː có 1 đơn vị là /jh/. Ví dụ:/kik³⁵ marɔjh⁴⁴/ (nốt ruồi),… 

Một số đối lập âm vị học:  

/ɗap³⁵/ (cằm) >< /ɗat³⁵/ (hơn) >< /ɗac³⁵/ (ném) >< /ɗak³⁵/ (dưới). 

/ɗam³⁵/ (cua) >< /ɗan³⁵/ (nghìn) >< /ɗaɲ³⁵/ (ong) >< /ɗaŋ³⁵/ (cà) >< /ɗaw³⁵/ (em rể) >< /ɗal³⁵/ 

(trước) >< /ɗaj³⁵/ (anh) >< /ɗah³⁵/ (tôm) >< /ɗar³⁵/ (chạy),...  

5. Thảo luận 

5.1. “Tiền âm tiết - âm tiết phụ” trong từ âm vị học tiếng Kri Phoọng là gì? 

 Trước hết, hiện nay âm tiết phụ (tiền âm tiết) không mang gánh nặng ngữ nghĩa chính trong từ 

(nên nó mới tùy tiện), dù trước đây nó tồn tại chắc hẳn có lí do. 

Có thể quan niệm âm tiết phụ chỉ là thành tố mở rộng của âm đầu trong âm tiết chính. Trên thực 

tế, quan niệm như vậy không giúp gì cho việc miêu tả từ âm vị học, trái lại làm cho “thành phần âm 

đầu” này trong tiếng Kri Phoọng được hình dung rất phức tạp và có thể rất nhiều loại.  

Bởi vậy nên quan niệm giản đơn là xem âm tiết phụ (tiền âm tiết) trong tiếng Kri Phoọng là loại 

âm tiết “mờ” không có thanh điệu (phát âm không có sự khác biệt về âm vực và đường nét, chất giọng, 

hay nói cách khác là chỉ bằng một “giọng”) và trường độ ngắn; kí sinh, bên cạnh âm tiết chính là thành 

phần mang thanh điệu và có trường độ dài. Gọi nó là “tiền âm tiết’, “âm tiết phụ”, “âm tiết yếu”, “âm 

tiết mờ”,... đều đúng. Ở trạng thái hiện nay của tiếng Kri Phoọng, âm tiết phụ (tiền âm tiết) là dấu vết 

của hệ hình thái học cổ xưa, đã và đang bị rơi rụng và thất lạc trong quá trình đơn âm tiết hoá. Đây là 

hiện tượng thường gặp trong các ngôn ngữ Nam Á thuộc loại hình đơn lập ở Việt Nam. 

5.2. Các yếu tố thứ hai /l, r, w/trong phụ âm đầu “kép” là gì, tại sao chúng ở vị trí này? 

Trước hết, cần thấy rằng các yếu tố /l, r/ nói trên vốn là các âm có độ vang rất lớn (tỉ lệ tính thanh 

cao trong tương quan với tiếng ồn). Điều đó về âm học khiến /l, r/ rất gần với /w/và cả /i/. 
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Có thể nghĩ rằng /w/vốn có tiền thân là nguyên âm /u/ (Trong hệ thống ngữ âm, âm /u/và âm /i/có 

độ mở hẹp đến mức cực đoan, thuộc nhóm những nguyên âm có tính thanh ít nhất trong số các ngữ 

âm. Khi phát âm, độ nâng của lưỡi cao nhất và khi phát âm, với nguyên âm i, phần giữa của lưỡi nâng 

lên sát phía ngạc cứng; với nguyên âm u, hai môi chúm tròn lại. Chính đặc trưng này là cơ sở cho 

những tạp âm phát sinh, làm thay đổi tính toàn thanh vốn có của các âm này. Cũng vậy, i, u khi đứng 

trước và sau một yếu tố vang hơn - ở thành phần âm cuối, sẽ mang đặc tính “bán nguyên âm”). Tóm 

lại, về mặt âm học, /l, r, w/ở trường hợp đang nói đến đều rất gần với nguyên âm; giống như sự “chuyển 

tiếp” hay “bước đệm” từ phụ âm đầu đến với âm chính).  

Hệ quả của logic trên là có thể có những giải pháp âm vị học cho yếu tố /w/ (và cả /l, r/) này.  

Giải pháp 1: Xem /w/như tính tròn môi của phụ âm đầu (và /l, r/là tính “bên”, tính “rung” của 

phụ âm đầu); Giải pháp 2: Xem /w/ (và /l, r/) như những âm vị độc lập. Theo đó, các yếu tố này được 

xem có tư cách như một thành phần độc lập trong âm tiết; Giải pháp 3: Xem /w/như thành tố của 

nguyên âm đôi; Giải pháp 4: Xem /w/ (và /l, r/là thành tố của tổ hợp phụ âm... 

Cũng như vậy, rõ ràng gọi các kết hợp có /l, r, w/ (/pl, tl, kl, ɓr, pr, ml, pʰl, kr, kʰl, pʰr, kw, tw, 

ŋw,…/là “phụ âm đầu kép” hay “tổ hợp phụ âm”, hoặc coi chúng là những nét ngữ âm học của phụ 

âm trước nó (nét “bên”, “rung” và “tròn môi”), cũng có thể coi chúng là thành tố của tổ hợp nguyên 

âm,… đều phản ánh đúng hiện thực ngữ âm học.  

Giải pháp coi /l, r, w/như thành tố của tổ hợp phụ âm có thể dễ chấp nhận. Giải pháp này có những 

ưu điểm: mang lại nhất quán khi xử lí: l và r cũng được coi là một âm tố trong tổ hợp phụ âm, làm cho 

cấu trúc âm tiết đơn giản hơn với chỉ 3 vị trí.  

Những cách kết hợp các âm tố và quá trình “giải thể” các kết hợp này hiện tượng thường gặp 

trong các ngôn ngữ Nam Á thuộc loại hình đơn lập ở Việt Nam, trong quá trình đơn tiết hoá và nảy 

sinh thanh điệu. 

5.3. Các “nguyên âm đôi”: đơn âm vị tính hay đa âm vị tính? 

Trong tiếng Kri Phoọng có các chiết đoạn /iɤ, uɤ, ɯɤ/. Giải pháp âm vị học đối với chúng có thể 

theo hai hướng: 1, đơn âm vị; 2, đa âm vị. 

Giải pháp 1: Nhóm tổ hợp /iɤ,uɤ,ɯɤ/mang tính chất đơn âm vị. Ưu điểm lớn nhất của giải pháp 

này làm cấu trúc âm tiết được miêu tả đơn giản hơn. Nhược điểm là làm số lượng âm vị tăng lên 3. 

Giải pháp 2: Nhóm tổ hợp /iɤ, uɤ, ɯɤ/mang tính chất đa âm vị. Ưu điểm của giải pháp này làm 

số lượng âm vị ít hơn. Nhược điểm là làm cấu trúc âm tiết trở nên phức tạp hơn vì lúc này cấu trúc từ 

âm vị học tiếng Kri Phoọng sẽ có tổ hợp nguyên âm VV ở âm tiết chính thay vì V.  
Như vậy, mỗi giải pháp đều có những ưu và nhược điểm nhất định. 

Bài viết nghiêng về giải pháp 1. Lí do: Việc ủng hộ giải pháp này sẽ giúp hình dung cấu trúc âm 

tiết đơn giản lược; có thể tìm ra tính quy luật của kết hợp này: yếu tố thứ nhất /i, u, ɯ/có độ mở hẹp 

nhất, sự kết hợp có tính hướng tâm, lướt từ vị trí cấu âm hẹp nhất tới vị trí của một âm trung hoà /ɤ/. 

5.4. Vai trò của âm cuối /ʔ/: 

Có hai giải pháp âm vị học cho âm cuối /ʔ/:  

Giải pháp 1: Xem đây như là một thuộc tính của thanh điệu; 

Giải pháp 2: Xem /ʔ/như một phụ âm cuối, không phải thuộc tính của thanh điệu.  

Giải pháp thứ 2 tuy có ưu điểm làm giảm số lượng thanh điệu nhưng lại làm cho hệ thống âm cuối 

tăng đột ngột, với các tổ hợp phụ âm /mʔ, nʔ, ŋʔ, wʔ, jʔ, hʔ, rʔ/. Một hệ thống âm cuối phức tạp như 

vậy là điều khó chấp nhận. Vì vậy, giải pháp thứ hai này khó được lựa chọn.  
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Bài viết lựa chọn giải pháp âm vị học đưa /ʔ/ là một thuộc tính của thanh điệu. Như vậy số lượng 

thanh điệu sẽ tăng lên, nhưng bù lại hệ thống âm cuối trở nên đơn giản hơn.  

6. Kết luận 

Qua miêu tả hệ thống ngữ âm tiếng Kri Phoọng ở Việt Nam, bước đầu có thể có một số nhận xét 

khái quát như sau: 

Trong xu thế biến chuyển của các ngôn ngữ khu vực Đông Nam Á cũng như các ngôn ngữ Vietic, 

tiếng Kri Phoọng có cơ cấu ngữ âm tương đối cổ. Trong ngôn ngữ này, còn tồn tại tiền âm tiết, các tổ 

hợp phụ âm, các âm cuối không thể bỏ qua giai đoạn “lùi” trong cấu âm /r, l, h/ (và cả tổ hợp /jh/) hệ 

thống thanh điệu còn khá giản đơn,… Nói chung, về mặt ngữ âm, tiếng Kri Phoọng mang những đặc 

tính đứng giữa loại hình “cổ” và “trung” trong loại hình các ngôn ngữ đơn lập. Ngôn ngữ này gần với 

các ngôn ngữ Chứt hơn là với Mường và Việt. 

Cũng như nhiều ngôn ngữ ở Việt Nam nói chung, các ngôn ngữ thuộc nhánh Vietic nói riêng, 

tiếng Kri Phoọng (với số dân rất ít và cư trú tản mạn, tiếng mẹ đẻ có phạm vi sử dụng hạn chế và hầu 

như không được truyền dạy) đang đứng trước nguy cơ tiêu vong rất lớn. Các kết quả nghiên cứu của 

bài viết được kì vọng góp phần vào việc bảo tồn ngôn ngữ này.  

Với tiếng Kri Phoọng, vẫn còn cần được tiếp tục nghiên cứu: các hiện tượng từ vựng - ngữ nghĩa, 

các hiện tượng ngữ pháp, lịch sử ngôn ngữ.   
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